	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
	CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

	     Số  88     / BC-UBND.
	                               Tam Kỳ, ngày   31    tháng 7  năm 2008


BÁO CÁO

Tình hình đầu tư các dự án thuộc chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản và giống thủy sản năm 2008, kế hoạch năm 2009 của tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện Công văn số 1822/BNN-KH ngày 30/6/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v báo cáo tình hình năm 2008, kế hoạch năm 2009 đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản; UBND tỉnh Quảng Nam xin báo cáo như sau:

I. Về tình hình triển khai các dự án thuộc chương trình:

1) Kết quả đạt được:

Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của các Bộ ngành Trung ương, sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và sự nỗ lực của các ngành và địa phương trong công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư hình thành các vùng nuôi công nghiệp tập trung...đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất giống và nuôi trồng thuỷ sản, góp phần quan trọng vào việc đầu tư cơ sở hạ tầng nghề nuôi trồng thuỷ sản và phát triển giống thủy sản theo hướng công nghiệp. Quy mô và hình thức nuôi đã có bước phát triển theo hướng công nghiệp và bền vững; tạo nhiều việc làm và thu nhập cho người  dân.

Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng đã được các chủ đầu tư thực hiện khá tốt. Các quy định, quy trình về thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế KTTC&TDT, công tác đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư, giám sát chất lượng công trình,…được thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng. Các dự án đầu tư, xây dựng của ngành đã và đang triển khai đều được các chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án, nên việc quản lý, triển khai, đôn đốc xây dựng công trình  thuận lợi. 

Tuy nhiên, trong việc đầu tư phát triển ngành nhất là trong công tác đầu tư XDCB cũng gặp rất nhiều khó khăn, tồn tại cần khắc phục. Đó là:

2) Một số tồn tại, vướng mắc:
 Do ngân sách tập trung của Trung ương và tỉnh còn hạn hẹp, nên các dự án hầu hết chuyển tiếp từ năm này qua năm khác, việc đầu tư còn dàn trải, kéo dài (nhất lá các dự án Khu nuôi tôm công nghiệp của tỉnh). Trong khi đó chính sách về giá, tiền lương thay đổi, trượt giá nguyên vật liệu, nhân công,...dẫn đến nhiều dự án phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần. Do vậy các chủ đầu tư gặp rất nhiều khó khăn trong việc đảm bảo tiến độ thi công; thời gian đầu tư xây dựng do đó bị kéo dài, dự án chậm phát huy hiệu quả. 

- Nhìn chung, 02 dự án khu nuôi tôm công nghiệp của tỉnh được đầu tư theo chương trình 224 (khu nuôi tôm công nghiệp Vũng Lắm - Núi Thành, Bình Hải - Thăng Bình), phần lớn diện tích được đầu tư trên các vùng đất và mặt nước hoang hoá, đất nông nghiệp năng suất thấp chuyển sang nuôi trồng thuỷ sản đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nên được chủ đầu tư, chính quyền và nhân dân địa phương nơi có dự án đồng tình, ủng hộ.  Nhưng do các dự án có quy mô khá lớn (hơn 100 ha), trong khi chính sách đề bù giải tỏa trong những năm gần đây có sự thay đổi lớn, theo đó giá đền bù trên một đơn vị diện tích tăng, một số chủ đầu tư thiếu kiên quyết, triệt để trong khâu đền bù giải tỏa nên nhân dân không chịu trả đất,…nên các dự án phải điều chỉnh lại quy mô đầu tư. Bên cạnh đó, do nguồn vốn ngân sách Nhà nước chỉ tập trung đầu tư cho các hạng mục hạ tầng của dự án ( hệ thống đê bao, kênh cấp thoát nước chính, cống dưới đê, trạm bơm chính, hệ thống giao thông, hệ thống cấp điện đến trạm đầu nối,...). Trong điều kiện các hạng mục này không được tập trung đầu tư dứt điểm, đồng bộ; đặc biệt các cơ chế chính sách ưu đãi của Nhà nước để đầu tư các hạng mục nội đồng thì vẫn chưa có những quy định cụ thể về nguồn vốn vay ưu đãi dẫn đến các chủ đầu tư gặp rất nhiều khó khăn, lúng túng trong việc vay vốn, huy động vốn,...cũng là một trở lực lớn trong việc đưa các dự án vào sử dụng.

3) Bài học kinh nghiệm:


- Trong công tác quy hoạch: công tác quy hoạch phải luôn đi trước một bước và quy hoạch phải chi tiết, kèm theo với việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hịên nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước, tránh tình trạng Nhà nước thì đầu tư các hạng mục hạ tầng của vùng dự án theo hướng công nghiệp, còn nhân dân thì vẫn tự tiện cơi nới, đào ao thả nuôi trong nội đồng không theo một quy hoạch cụ thể nào dẫn đến cản trở việc xây dựng các hạng mục công trình, đặc biệt là công tác đền bù giải toả gặp rất khó khăn và phức tạp.

- Công tác xây dựng dự án: các dự án nuôi trồng thuỷ sản trong những năm qua đều là những dự án có quy mô lớn (trên 100 ha với xuất đầu tư hàng chục tỷ đồng), nhưng thực tế nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho các dự án còn rất hạn hẹp, thời gian đầu tư kéo dài nhiều năm; trong khi nông ngư dân không thể chờ đợi lâu, tự ý đào ao hồ gây khó khăn trong công tác quản lý cũng như triển khai xây dựng công trình của chủ đầu tư. Do vậy rút kinh nghiệm trong những năm đến, việc lập các dự án đầu tư cần theo hướng vừa và nhỏ, phù hợp với tình hình thực tế của từng vùng dự án, trình độ kỹ thuật canh tác của người dân và đặc biệt là khả năng đầu tư vốn hàng năm của Nhà nước, để có thể triển khai xây dựng hoàn thành, sớm đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả.

II. Kiến nghị, đề xuất: 

Để đẩy mạnh việc đầu tư phát triển các dự án thuộc chương trình phát triển nuôi trồng thuỷ sản và giống thủy sản của tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ ngành Trung ương, tiếp tục ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn thuộc chương trình phát triển nuôi trồng và giống thuỷ sản để tỉnh có điều kiện đầu tư dứt điểm các hạng mục hạ tầng thiết yếu của các dự thuộc chương trình.

- Để các dự án nuôi trồng thuỷ sản phát huy được hiệu quả, thì ngoài việc đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng thiết yếu như đê bao, cống cấp và cống tiêu chính, hệ thống kênh cấp và kênh tiêu chính, hệ thống giao thông, hệ thống cấp điện,...nhất thiết phải chú trọng đầu tư xây dựng các hạng mục nội đồng (ao nuôi, ao lắng, bờ bao, kênh cấp và kênh thoát nội đồng,..) bằng các nguồn vốn tín dụng ưu đãi và huy động hợp pháp khác theo cơ cấu nguồn vốn của dự án được duyệt. Vậy kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm và có ý kiến với Chính phủ, các Bộ ngành liên quan  và các tổ chức cho vay vốn phát triển sản xuất tạo điều kiện cho các chủ đầu tư được vay ưu đãi để đầu tư xây dựng các hạng mục nội đồng, nhằm thực hiện việc đấu thầu, cho thuê hoặc giao khoán cho các đơn vị, cá nhân tổ chức nuôi trồng, phát huy hiệu quả theo mục tiêu cụ thể của từng dự án.

- Ngoài việc đầu tư vốn phát triển hạ tầng nghề nuôi trồng thuỷ sản và phát triển giống thủy sản, kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hàng năm quan tâm hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ, công tác khuyến ngư, chuyển giao các đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế; góp phần nâng cao hiệu quả của chương trình.

- Dự án hạ tầng khu sản xuất và kiểm định giống thủy sản tập trung tỉnh Quảng Nam là một trong những dự án được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn đầu của chương trình phát triển giống thủy sản đến năm 2010 theo Quyết định 112/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004. Vì vậy kính đề nghị các Bộ ngành Trung ương quan tâm cấp vốn trong năm 2009 (30 tỷ đồng), tạo điều kiện cho tỉnh đầu tư hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trong năm 2009.

- Quảng Nam là tỉnh có tiềm năng rất lớn về phát triển nuôi cá Tra xuất khẩu, hiện nay đã có một số nhà đầu tư nuôi cá tra tại ao hồ, hồ chứa với năng suất đạt 300 tấn/ha/vụ. Trong định hướng phát triển kinh tế thủy sản của tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xác định phát triển nuôi cá tra xuất khẩu là một nhiệm vụ quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong ngành nông nghiệp. Tuy nhiên trong điều kiện của một tỉnh còn nghèo, nguồn nội lực đầu tư còn thấp; vì vậy kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm cấp vốn thuộc chương trình phát triển NTTS để đầu tư một số hạng mục hạ tầng thiết yếu của các dự án nuôi cá tra xuất khẩu của tỉnh. Trước mắt quan tâm đầu tư cho 02 dự án nuôi cá Tra xuất khẩu tại xã Điện Tiến  huyện Điện Bàn và xã Tam Đại huyện Phú Ninh (chi tiết theo biểu đính kèm).

	Nơi nhận:

- Bộ: Nông nghiệp&PTNT, KH&ĐT (b/c);

- Sở NN&PTNT, KH&ĐT;

- LĐVP;

- Lưu VT, KTN.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Ngọc Quang


TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NĂM 2008, KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2009

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ GIỐNG THUỶ SẢN CỦA TỈNH QUẢNG NAM

	(Kèm theo Báo cáo số  88    /BC-UBND ngày   31   /  7  /2008 của UBND tỉnh Quảng Nam)


ĐVT: Triệu đồng

	TT
	DANH MỤC DỰ ÁN
	Địa điểm

dự án
	Số QĐ phê duyệt
	Ngày duyệt
	Cơ quan  phê duyệt
	Quy mô dự án
	Tổng mức đầu tư được duyệt
	Luỹ kế ước thực hiện đến hết 31/12/2008
	Kế hoạch

2009

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Tong đó
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NSNN
	Khác
	
	NSNN
	Khác
	

	A
	B
	C
	D
	Đ
	E
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	115.532
	99.529
	16.103
	23.012
	23.012
	-
	43.000

	I
	Dự án quy hoạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án quy hoạch tổng quan NTTS nước ngọt
	Toàn tỉnh
	709/QĐ- UB
	16/3/

2005
	UBND tỉnh 
	
	100
	100
	-
	88,6
	88,6
	-
	Đã hoàn thành

	I
	Dự án giống thủy sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trại giống thủy sản nước ngọt Phú Ninh
	Tam Đại,  Phú Ninh
	513/QĐ- UBND
	06/2/

2007
	UBND tỉnh 
	21 ha/

50 triệu con giống
	6.042
	6.042
	-
	5.443
	5.443
	-
	Công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

	2
	Hạ tầng khu sx và kiểm định giống thủy sản tập trung Q.Nam
	Bình Nam, Bình Hải- Thăng Bình
	1016/QĐ-BTS
	27/7/

2007
	Bộ Thủy sản
	28,14 ha

4-5 tỷ con giống
	47.770
	47.770
	-
	6.780
	6.780
	-
	30.000

	II
	Dự án đầu tư hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	DA Khu nuôi tôm công nghiệp Vũng Lắm(gđ1)
	Tam Anh,-Núi Thành
	2024/QĐ-UBND
	29/6/2007
	UBND tỉnh 
	46,77ha
	17.285
	14.317
	2.968
	8.000
	8.000
	-
	UBND tỉnh có văn bản dừng thi công 02 dự án này do chậm phát huy hiệu quả.

	2
	DA Khu nuôi tôm công nghiệp Bình Hải (gđ1)
	Bình Hải, Thăng Bình
	1795/QĐ-UBND
	16/6/2006
	UBND tỉnh 
	22,56ha
	10.935
	9.300
	1.635
	2.500
	2.500
	-
	

	
	Dự án đầu tư mới
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dự án NTTS nước ngọt Điện Tiến - Điện bàn
	Điện Tiến- Điện Bàn
	2704/QĐ-UBND
	29/8/

2007
	UBND tỉnh Q.Nam
	DT: 10 ha

3.000 tấn / năm
	15.500

(Tạm tính) 
	10.000
	5.500
	200

(CBĐT)
	200
	-
	8.000

	4
	Dự án NTTS nước ngọt Tam Đại - Phú Ninh
	Tam Đại, Phú Ninh
	Đang triển khai các bước chuẩn bị đầu tư 
	DT: 20 ha

6.000 tấn / năm
	18.000 (Tạm tính)
	12.000
	6.000
	-
	-
	-
	5.000
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